
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng 
giá, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ Mua sắm y dụng cụ phục vụ công tác 
khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện với nội dung cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 
- Ông/Bà: Đặng Quốc Hùng          Số điện thoại: 0962884199
3. Cách thức tiếp nhận báo giá: gửi đồng thời bản mềm và bản cứng (bản giấy).
- Nhận bản mềm qua email: tbyt.bvtd@gmail.com
- Nhận trực tiếp bản giấy tại địa chỉ: Phòng Vật tư, thiết bị y tế (P.105), Số 14 Phú Châu, 

P. Tam Bình, Thành phố Hồ Chí Minh./
4. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Từ ngày phát hành đến hết ngày 16/06/2026.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên có thể sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày 16/06/2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục chi tiết cụ thể như sau:

STT Thiết bị Tính năng kỹ thuật ĐVT Số
lượng Ghi chú

1 Ống hút có đốt 
điện (đầu hút 
4x4 lỗ)

Tay cầm cho ống bơm tưới rửa với 
van 2 nhánh, có 2 đầu gắn ống bơm
Ống bơm tưới rửa, đường kính 
5mm, dài 34cm, đầu có 4x4 lỗ bên 
hông

Bộ/Cái 1

2 Cây móc đốt 
nội soi đơn 
cực, đầu chữ L

Đầu chữ L, đường kính 5mm, dài 
36cm, cách điện Ceramic

Bộ/Cái 3

3 Bộ đặt nội khí 
quản ánh sáng 
lạnh Xenon

Bao gồm:
- 3 lưỡi cong Macintosh số 2/3/4, 
cán pin trung
- Cán tay cầm loại C, dạng không 
sạc.
- Hộp đựng.
- Ánh sáng lạnh xenon XL 2.5V 

Bộ/Cái 5

4 Kìm cộng lực Làm từ thép không gỉ chuyên dùng Bộ/Cái 1

Yêu cầu 
nhà thầu 
cung cấp 
trọn gói:  
14 mặt 
hàng
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STT Thiết bị Tính năng kỹ thuật ĐVT Số
lượng Ghi chú

(Cắt nẹp titan) trong y tế, chiều dài 47cm, sử dụng 
cắt chỉ thép, cắt đinh Kirschner (Cắt 
tối đa 5mm)

5 Chén inox y tế 
8cm x cao 5cm

Làm từ inox 304, Kích thước 8cm x 
cao 5cm

Bộ/Cái 120

6 Kẹp kim 20cm Làm từ thép không gỉ, thiết kế 
thẳng, ngàm kẹp có răng cưa, dài 
20cm

Bộ/Cái 20

7 Cán dao mổ số 
3

Làm từ inox 304, dài 12,5 cm Bộ/Cái 20

8 Tấm simili y tế 
lót bàn mổ 

Chất liệu: vải nhữa giả da cao cấp, 
chuyên dùng để chống thấm nước, 
bảo vệ bề mặt đệm, bàn mổ khỏi 
chất bẩn, vi khuẩn, có độ bền cao, dễ 
lau chùi, vệ sinh không gây kích ứng 
da. 
Kích thước: rộng 80 cm x dài 150cm

Tấm 15

9 Bộ giác hơi 
không dùng 
lửa

Bao gồm: 24 cốc các cỡ, 1 súng Bộ/Cái 10

10 Đèn gù hồng 
ngoại có 
dimmer

Thông số: Chiều cao có thể điều 
chình từ 1m-1m7, cổ xoay linh động 
360 độ, khoảng rộng 30 + 30cm, có 
điều chỉnh độ nóng, công suất tối đa 
250W, Hộp công tắc hoặc dimmer, 
dây nguồn 3m, đế đèn bằng kim 
loại, đuôi đèn ceramic E27 sử dụng 
nhiều loại bóng đèn, độ bền cao.

Bộ/Cái 8

11 Thước đo 
chiều cao

Thông số:
- Thước đo: 20 – 210cm
- Khoảng chia: 0.1 cm
- Sai số: 0.2-0.5 cm
-  Kích thước: 36,6 * 45 * 223,5cm
-  Khối lượng tổng: 1.8 kg
-  Chất liệu đế: nhựa thiết kế phù 
hợp đặt các loại cân điện tử, thanh 
ngang đầu thiết kế điều chỉnh phù 
hợp độ dày cân khi kết hợp.
- Chất liệu thân thước: nhôm.
- Có bộ phận dựa vào tường cố định 
thân thước.
- Dễ dàng xếp gọn khi không sử 
dụng, thuận tiện di chuyển
- Hàng mới 100% nguyên hộp, có 
tem kiểm định hoặc hiệu chuẩn thiết 
bị cung cấp. 

Bộ/Cái 2

12 Cân bàn điên 
tử đo trọng 
lượng

Cấu hình:
- Màn hình LCD lớn màu xanh dịu 
mát
- Mức tải trọng tối đa: 180kg

Bộ/Cái 2
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STT Thiết bị Tính năng kỹ thuật ĐVT Số
lượng Ghi chú

- Đơn vị: Kg/lb/st
- Có chức năng cảnh báo pin yếu: 
LO
- Chế độ tự động on/off
- Kích thước của cân: 30 x 30 x 
0.6cm, 
- Kích thước màn hình hiển thị: 9.2 
x 5.3cm
- Trọng lượng cân: 1.55kg, Có chức 
năng chống trượt, bề mặt tiếp xúc 
cao su hoặc kính chống trượt.
- Hàng mới 100% nguyên hộp, có 
tem kiểm định hoặc hiệu chuẩn thiết 
bị cung cấp. 

13 Máy đo huyết 
áp điện tử

Cấu hình:
- Công nghệ: Công nghệ Intellect 
Classic đo tự động
- Độ chính xác:Huyết áp: ±3 mmHg; 
Nhịp tim ±5% giá trị đọc
- Nhiệt độ hoạt động: 10 đến 40 độ 
C (50 - 104 độ F)
- Bộ nhớ: 30 kết quả đo
- Kích thước: 103mm (R) × 82mm 
(C) × 140mm (D)
- Máy đo huyết áp điện tử bắp tay 
Omron HEM 7143T1
- Hàng mới 100% nguyên hộp, có 
tem kiểm định hoặc hiệu chuẩn thiết 
bị cung cấp.

Bộ/Cái 2

14 Bảng đo thị 
lực
( Đèn đo thị 
lực chữ ZU) 

Cấu hình:
-       Khoảng cách đọc: 5m 
-       Nguồn: 220V; 0,2A 
-       Bảng chữ hoặc bảng hình 
-       Lỗ treo tường, chân để bàn, giá 
đỡ 
-       Dây nguồn: 2m 
-       Vỏ đèn bằng inox

Bộ/Cái 1

2. Địa điểm thực hiện: Số 29 Phú Châu, P. Tam Bình, TP. Hồ Chí Minh
3. Yêu cầu về chào giá: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, 

chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của Chủ đầu tư.
4. Yêu cầu khác (nếu có):
Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:
+ Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu theo mẫu Chủ đầu tư (có ký tên, đóng dấu);
+ Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;
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+ Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận 
lưu hành tự do (nếu có), catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác;

+ Các thông tin khác (nếu có).

Nơi nhận:
- Các nhà thầu;
- Lưu: VT, P.VTTBYT,(Hg, 2b).

GIÁM ĐỐC
KT. GIÁM ĐỐC

BS. CKII. Hoàng Văn Dũng
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